
TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

           TỔ KHỐI MẦM 

 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Thời gian: (Từ ngày 30/3 – 24/4/2026) 

Tuần 1: Gia cầm, gia xúc (Từ ngày 30/3 - 03/4/2026) 

Tuần 2: Con vật sống trong rừng (Từ ngày 6/4 - 10/4/2026) 

Tuần 3: Con vật sống dưới nước(Từ ngày 13/4 - 17/4/2026) 

Tuần 4: Chim, côn trùng (Từ ngày 20/4 - 24/4/2026) 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 7: Phối hợp tay, mắt trong vận động. Tung bắt bóng với cô; bắt  

được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m). Tự đập bắt bóng được 3 lần  

liên tiếp  (bóng 18cm ) 

MT 13: Tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày tại trường: Cháu biết rửa tay trước 

khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Tháo tất, cởi quần, áo… 

MT 26: Cháu biết mối nguy hiểm khi học hoặc chơi gần chó, mèo la, cẩn thận khi 

tiếp xúc với những con vật dữ 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 36 : Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật xung quanh, hỏi: “ 

bao nhiêu?”, “là số mấy?” 

MT 38: Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. 

MT 56: Biết sử dụng các từ chỉ người tên gọi đồ vật sự vật, hành động hiện tượng 

gần gũi, quen thuôc. 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 64: Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện. 

MT 70:  Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày: Nói rõ các tiếng. 

IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 89: Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm 

đơn giản. 

V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

MT 108: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở. 

                                                 

 

 

 

 

 



 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Thời gian: (Từ ngày 30/3 – 24/4/2026) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tuần 1: Gia cầm, gia xúc 

Từ ngày : 30/03 – 03/04/2026 

 

NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

30/03 –  24/4/2026 

 

Tuần 4: Chim, côn trùng 

Từ ngày: 20/04-> 24/04/2026 

 

Tuần 2: Con vật sống trong rừng 

Từ ngày : 06/04 – 10/04/2026 

 



CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU “4 tuần” 

Kế hoạch giáo dục tuần 28: Từ ngày 30/3 – 03/4/2026 

Chủ đề nhánh tuần 1: Gia cầm, gia xúc 

 
Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với chủ đề những con vật bé biết 
- Cháu chơi theo   thích 

- Tọa đàm với tr  về các ngày l  hội trong năm 

   Điểm danh tr : Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục sáng Chú gà trống gọi 

Lễ giáo Tự tin trong giao tiếp 

LĐVS: Rửa ca cốc 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: 

 Con vịt 

- TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à 

- Chơi tự do  

- Thử    
nghiệm: trứng 

chìm, trứng 

nổi 

- TCVĐ: Con 

gì kêu 

- Chơi tự do 

- Quan sát: 

 Con gà 

- TCDG: Cáo 

ơi ngủ à 

- Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: 

Trứng chìm, 

trứng nổi 

- TCVĐ: 

Con gì kêu  

- Chơi tự do 

-  Quan sát: 

 Con ngỗng 

-TCVĐ: Con 

gì kêu  

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

KPKH: 

- Tìm hiểu về 

gia cầm, gia 

xúc 

 

TDGH: 

Bò chui qua 

cổng.  

Tạo hình: 

Vẽ, tô màu con 

gà con (trang 

16) 

 

LQVH: Thơ 

“Đàn Gà con” 

 

LQVH: Ôn 

số lượng 
 

  GDAN: 

Dạy hát: Chú 

gà trống gọi 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm. Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Chơi vòng quay kì diệu, làm sách, ghép chữ cái, chữ số,. Làm 

quen chữ cái( I, T, C: tiết 1). Trọng tâm thứ ba 

- Góc xây dựng:  ây chuồng trại. Trọng tâm thứ tư 

- Góc nghệ thuật: vẽ, Nặn con vật, cắt xé dán hình con vật. Trọng tâm thứ 

năm 
- Góc thiên nhiên: Tập làm các con vật bằng lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên 

của lớp). Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Học Anh 

Văn 

- Chơi trò 

chơi mới: Con 

quạ và con gà 

con 

- Học TDNĐ 

- GDLG:  

Tự tin trong 

giao tiếp  

- Học Anh 

Văn 

- THNTH: 

+ Nặn: Con 

vật nuôi trong 

gia đình 

- TTVS: 

“Rửa ca cốc - 

Học TDNĐ 

 

 

 

- Sinh hoạt 

tập thể 

 

 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

 + Gấp: Con 

vật nuôi trong 

gia đình 

+ Vẽ: Con vật 

nuôi trong gia 

đình 

+Xé, dán: 

Con vật nuôi 

trong gia đình 

+ Tạo hình 

Con vật nuôi 

trong gia đình 

bằng các vật 

liệu thiên 

nhiên. 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho tr  xem kể chuyện bé nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Sức khỏe của tr  

- Gợi   cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU “4 tuần” 

Kế hoạch giáo dục tuần 29: Từ ngày 06/4 – 10/4/2026 

Chủ đề nhánh tuần 2: Con vật sống trong rừng 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón tr  

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với tr  chủ để những con vật bé biết 

- Cháu chơi theo   thích 

- Tọa đàm với tr  về các con vật sống trong rừng 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục sáng Chú voi con ở bản đôn 

L  giáo Chấp hành một số quy tắc, quy định ở lớp, gia đình nơi công cộng. 

LĐVS: Ôn rửa mặt 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: 

Con hươu 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do  

- Thử    
nghiệm: Cốc 

nước cầu 

vòng 

- TCVĐ: Cá 

sấu lên bờ 

- Chơi tự do 

- Quan sát  

Con  voi 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: 

- Cốc nước 

cầu vòng 

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

- Chơi tự do 

- Quan sát: 

Con sư tử 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

KPKH: 

- Tìm hiểu các 

con vật sống 

trong rừng 

 TDGH: 

Bước lên 

xuống bục 

cao 30 cm 

TH: 

Tô màu con 

hươu cao cổ 

(trang 17) 

 LQVH: 

Truyện “Dê 

đen và dê 

trắng” 

 

LQVT: 

 - Ôn sắp 

xếp theo qui 

tắc 

 

GDAN: Dạy 

hát: “ Chú 

voi con ở 

bản đôn” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm. Trọng tâm thứ 

hai 
- Góc học tập: Chơi vòng quay kì diệu, làm sách, ghép chữ cái, chữ số. 

làm quen chữ cái ( i, t, c: tiết 2) Trọng tâm thứ ba 

- Góc xây dựng:  ây trang trại. Trọng tâm thứ tư 

- Góc nghệ thuật: vẽ, Nặn con vật, cắt xé dán hình con vật. Trọng tâm 

thứ năm 
- Góc thiên nhiên: Tập làm các con vật bằng lá cây (Chăm sóc góc thiên 

nhiên của lớp). Trọng tâm thứ sáu 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Học Anh 

Văn 

- Chơi trò 

chơi mới: 

Cáo và Thỏ 

 

- Học 

TDNĐ 

- TTVS: “ôn 

rửa mặt” 

- Học Anh 

Văn 

- THNTH: 

+ Nặn: Con 

vật sống trong 

gia đình  

+ Gấp: Con 

thỏ 

+ Vẽ: Con vật 

trong gia đình 

+Xé, dán: 

Con vật trong 

nhà  

+ Tạo hình 

Con vật trong 

nhà  bằng các 

vật liệu thiên 

nhiên. 

- GDLG:  

Chấp hành 

một số quy 

tắc, quy 

định ở lớp, 

gia đình nơi 

công cộng. 

 - Học 

TDNĐ 

 

 

 

- Sinh hoạt 

tập thể 

 

 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho tr  xem kể chuyện bé nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Sức khỏe của tr  

- Gợi   cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU “4 tuần” 

Kế hoạch giáo dục tuần 30: Từ ngày 13/4 – 17/4/2026 

Chủ đề nhánh tuần 3: Con vật sống dưới nước 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón tr  

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục vệ sinh cho bé 

- Cháu chơi theo   thích 

- Tọa đàm với tr  về các con vật sống trong rừng 

   Điểm danh tr : Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục sáng Cá vàng bơi (T4, TV 3, BL2, C3, B2) 

L  giáo Có hành vi, thái độ thể hiện sự quan tâm gần gũi  

LĐVS: Quét nhà lau nhà. 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát, 

 về một số động 

  vật sống dưới 

 nước. 

-TCVĐ: Thi 

xem ai chọn 

nhanh   

- Chơi tự do 

-Thử 

nghiệm: 

Những viên 

đá nổi 

-TCVĐ: 

rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do 

-  Quan sát, 

 về một số 

động 

  vật sống dưới 

 nước 

-TCVĐ: Thi 

xem ai chọn 

nhanh   

- Chơi tự do 

-Thử 

nghiệm: 

Những viên 

đá nổi 

-TCVĐ: 

vòng lấn 

 

- Chơi tự do 

- Quan sát, 

 về một số 

động 

  vật sống dưới 

 nước 

-TCVĐ: Thi 

xem ai chọn 

nhanh   

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

KPKH: 

Tìm hiểu động 

vật sống dưới 

nước 

 

TDGH: 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục.  

TH: 

 é dán đàn 

cá  

 LQVH: 
Kể chuyện 

theo tranh 

LQVT: 

 ÔN tách 

thành 2 

nhóm 

 

 GDAN: 

Dạy hát: 

“ Cá Vàng 

bơi” 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Bán thức ăn cho cá, thực hành pha nước chanh. Trọng 

tâm thứ hai 
- Góc học tập: Chơi tranh b  chổ thiếu về chủ đề, lô tô con vật, làm sách. 

Làm quen chữ cái i, t,c ( tiết 3)  . Trọng tâm thứ tư 

- Góc xây dựng:  ây ao, hồ Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống dưới nước, gấp con cá. Trọng tâm 

thứ năm 
- Góc thiên nhiên: Chơi câu cá (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp). 

Trọng tâm thứ sáu 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Chơi trò 

chơi:  

Ngậm muỗng 

chuyền chanh. 

 - Học Anh 

văn 

 

- Học thể 

dục nhịp 

điệu 

- Ôn TTVS: 

Quét nhà lau 

nhà. 

 

-THNTH: 

+ Nặn: Con 

sống dưới 

nước 

+ Gấp: Con 

cá 

+ Vẽ: Con 

sống dưới 

nước  

+Xé, dán: 

Con sống 

dưới nước 

+ Tạo hình 

các con vật 

sống dưới 

nước bằng 

các vật liệu 

thiên nhiên. 

- GDLG: Có 

hành vi, thái 

độ thể hiện 

sự quan tâm 

gần gũi 

- Học thể 

dục nhịp 

điệu 

-  Chăm sóc 

góc thiên 

nhiên của 

lớp. 

- Biểu di n 

văn nghệ 

  

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho tr  xem kể chuyện bé nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Sức khỏe của tr  

- Gợi   cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU “4 tuần” 

Kế hoạch giáo dục tuần 31: Từ ngày 20/4 – 24/4/2026 

Chủ đề nhánh tuần 4: Chim, côn trùng 

 

Ngày 

Hoạt 

động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón tr  

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục vệ sinh cho bé 

- Cháu chơi theo   thích 

- Tọa đàm với tr  về các con vật sống trong rừng 

   Điểm danh tr : Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

Ong và Bướm  

L  giáo Biết tạo sự thân thiện trong quá trình tham gia tập thể  

LĐVS: Lau bàn ghế 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: Con   

cá 

-TCVĐ: chim 

bay- cò bay 

- Chơi tự do 

 

- Thử nghiệm: 

Hoa nở trong 

nước 

-TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát: 

Con chim 

 -TCVĐ: mèo  

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

 

- Thử 

nghiệm: 

Hoa nở 

trong nước 

-TCVĐ: lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do 

- Quan sát: 

Côn trùng 

-TCVĐ: 

Chạy tiếp 

sức 

- Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

KPKH: 

Tìm hiểu về  

đặc điểm 

chim, côn 

trùng 

TDGH: Nhảy 

từ trên cao 

xuống  35 cm 

– 40cm 

TH: 

Nặn con cá 

LQVH: 

Truyện cổ tích 

“Thỏ và r a” 

 

LQVT: 

 Ôn số 

lượng 1 - 5 

GDAN: 

Vận động 

“Con cào 

cào”  

 

Hoạt 

động vui 

chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại thức ăn cho chim. Chơi trò chơi gia 

đình. Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Chơi vòng quay kì diệu, làm sách, ghép chữ cái, chữ số. ôn 

chữ cái ( i, t, c ).Trọng tâm thứ tư 

+ Góc xây dựng: Xây trang trại nuôi chim, côn trùng.  Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ, xé, dán các con vật. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Tập làm các con vật bằng lá cây, làm thức ăn con vật. 

Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt 

động 

chiều 

- Chơi trò 

chơi. 

 - Học Anh 

- Học thể dục 

nhịp điệu 

- TTVS: Lau 

-THNTH: 

+ Nặn: côn 

trùng 

- GDLG: 

Biết tạo sự 

thân thiện 

-  Chăm sóc 

góc thiên 

nhiên của 



Ngày 

Hoạt 

động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

 văn 

 

bàn ghế 

 

+ Gấp: Con 

bướm. 

+ Vẽ: côn 

trùng  

+Xé, dán: côn 

trùng 

+ Tạo hình 

các con vật 

chim, côn 

tr ng bằng 

các vật liệu 

thiên nhiên 

trong quá 

trình tham 

gia tập thể  

- Học thể 

dục nhịp 

điệu 

lớp. 

- Biểu di n 

văn nghệ 

  

Nêu 

gương 

Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho tr  xem kể chuyện bé nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Sức khỏe của tr  

- Gợi   cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 

                  

            Duyệt, ngày 20 tháng 03 năm 2026 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

    

 Bình Dương, ngày 19 tháng  03 năm 2026 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhiều 
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